
ký hiÖu
RANH GIỚI XÃ

§Êt h¹ tÇng kü thuËt kh¸c

®Êt c«ng céng

§ÊT S¤NG SUèI, MÆT N¦íC

®Êt rõng s¶n xuÊt

§Êt nghÜa trang

®Êt c©y xanh, TDTT

§ÊT QUèC PHßNG, AN NINH

®Êt  lóa

§ÊT X¢Y DùNG CHøC N¡NG KH¸C

§ÊT H¹ TÇNG PHôC Vô S¶N XUÊT

®Êt ë hiÖn tr¹ng c¶i t¹o  

®Êt  TRåNG TRäT KH¸C

§Êt ch­a sö dông

§ÊT RõNG PHßNG Hé

®Êt  thñy s¶n

§ÊT N¤NG NGHIÖP KH¸C

§ÊT DI TÝCH

§ÊT C¤NG NGHIÖP, TTCN

§ÊT KHO¸NG S¶N Vµ VËT LIÖU X¢Y DùNG

ph¹m vi quy ho¹ch

NHµ V¡N HãA

DÞCH Vô TH¦¥NG M¹I

TR¦êNG PHæ TH¤NG TRUNG HäC

TR¦êNG TRUNG HäC C¥ Së

TR¦êNG TIÓU HäC

NHµ TRÎ

TR¹M Y TÕ

DI TÝCH

0,1 km

1 cm

Tỷ lệ xích 1 cm bằng 0,1 km

B

0,2 km 0,3 km 0,4 km 0,5 km

TRô Së UBND X·

CẦU BÊ TÔNG

ĐƯỜNG GIAO THÔNG XÃ

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC CÁI

VÀ GHI CHÚ ĐỘ CAO BÌNH ĐỘ

ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC CON

ĐIỂM ĐỘ CAO

TRẠM HẠ THẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

784,3

35kV
ĐƯỜNG DÂY 35 KV

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

ĐƯỜNG QUỐC LỘ

700

ĐƯỜNG DÂY 220 KV

220kv

NghÜa trang

CöA HµNG X¡NG DÇU

ĐƯỜNG CẤP NƯỚC

32

7

0

0

966

859

688

843

779

981

722

776

949

1114

1070

1248

1127

1117

1227

1110

Đồng Nà Ban

Ðồng Huổi Là

Ðồng Huổi Tao

Núi Đán Đanh

đồng Bản Thẳm Phé

đồng Bản Hàng

đồng Nà Hàng

 

TỈNH YÊN BÁI

XÃ MƯỜNG CANG

XÃ PHA MU

XÃ TÀ HỪA

XÃ TA GIA

XÃ TÀ MUNG

THñY §IÖN B¶N CH¸T

T§ M¦êNG KIM 3

ĐI TỈNH SƠN LA

ĐI TP. LAI CHÂU

ĐI TỈNH YÊN BÁI

ĐI TỈNH SƠN LA

KHU TRUNG T¢M X·

ĐI XÃ TÀ MUNG

 

32

32

32
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BẢN HÀNG

BẢN THẲM PHÉ

BẢN LƯỚT

BẢN LÀ 2

BẢN LÀ 1

32

32

279

BẢN NGÃ BA

BẢN CHIỀNG BAN 1

BẢN CHIỀNG BAN 2

279

BẢN NÀ DÂN

279

279

BẢN NÀ É

BẢN MƯỜNG 1

BẢN MƯỜNG 2

BẢN KHIẾT

BẢN CHÁT

BẢN NÀ HÀY

BẢN VI

BẢN NÀ THEN

BẢN NÀ KHƯƠNG

BẢN NÀ ĐÌNH

279D

                                tba THÈM PHÐ
                               50 kva

                                35/0,4KV

                                tba B¶N HµNG
                               50 kva

                                35/0,4KV

                                tba B¶N L¦íT
                               100 kva
                                35/0,4KV

                                tba M¦êNG KIM 1
                               100 kva

                                35/0,4KV

                                tba B¶N Nµ 2
                               75 kva

                                35/0,4KV

                                tba B¶N Lµ
                               160 kva
                                35/0,4KV

                                tba M¦êNG KIM 2
                               250 kva
                                35/0,4KV

                                tba chiÒng ban 2
                               100 kva
                                35/0,4KV

                                tba Nµ ®×nh
                               100 kva
                                35/0,4KV

                                tba Nµ §¶N
                               75 kva

                                35/0,4KV

                                tba Nµ CAY
                               100 kva

                                35/0,4KV

                                tba M¦êNG KIM 4
                               180 kva
                                35/0,4KV

                                tba TT CôM X· 
                               31,5 kva
                                35/0,4KV

                                tba ®åi t.h×nh
                               50 kva

                                35/0,4KV

                                tba HUæI KHIÕT 2
                               50 kva

                                35/0,4KV

                                tba HUæI KHIÕT 1
                               50 kva

                                35/0,4KV

                                tba HUæI KHIÕT 1
                               50 kva

                                35/0,4KV

                                tba b.ch¸t míi
                               50 kva

                                35/0,4KV

                                tba b¶n khiÕt
                               100 kva
                                35/0,4KV

                                tba M¦êNG KIM 6
                               75 kva

                                35/0,4KV

XÃ MƯỜNG CANG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIỆT KHÔI

ĐỊA CHỈ: LÔ H2-35, TDP THÀNH TRUNG, TT TRÂU QUỲ, GIA LÂM, HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Trọng

QL KỸ THUẬT

TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ THƠM

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

BẢN VẼ: QH-02 GHÉP:  2 A0 TỶ LỆ: 1/10.000 NGÀY: .../.../2023

TÊN BẢN VẼ:

TÊN CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ MƯỜNG KIM, HUYỆN THAN UYÊN

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG

KTS. NGUYỄN ĐÌNH CẢNH

KTS. NGUYỄN ĐÌNH CẢNH

TEL: 0988 176 996; EMAIL: TRONGCCICHN@GMAIL.COM

KTS. ĐÀO NGỌC TÚ

THS.KTS. BÙI KHẮC TOÀN

TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ MƯỜNG KIM, HUYỆN THAN UYÊN

TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG

12

CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG KIM

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ 28/TTr-UBND NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2023

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

HUYỆN THAN UYÊN

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ 06/BCTĐ-HĐTĐ NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2023

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1812/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2023
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